
UBND HUYỆN CƯ M'GAR DANH SÁCH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2021-2022

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Kèm theo Quyết định số 13/QĐ-PGDĐT ngày 22/02/2022 của Trưởng Phòng GDĐT)

KQ cấp huyện

ngày tháng năm Lớp Trường THCS Điểm Giải

1 Địa lí TRẦN THỊ THU THẢO 5 7 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ THCS Cao Bá Quát Vương Thị Hương 15.50 Nhất Chọn BD

2 Địa lí PHẠM THỊ UYÊN TRANG 3 04 2007 Thiệu Hóa, Thanh Hóa Kinh Nữ 9a1 THCS Nguyễn Trường Tộ Nguyễn Thị Hoa 14.88 Nhì Chọn BD

3 Địa lí LÊ PHƯỚC ĐẠI 12 01 2007 Đăk Lăk Kinh Nam 9A4 THCS Đinh Tiên Hoàng Ngô Minh Phương 13.13 Nhì Chọn BD

4 Địa lí PHAN THỊ THANH THẢO 11 04 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS Nguyễn Văn Bé Nguyễn Thị Điệp 11.50 Ba Chọn BD

5 Địa lí CAO KHẢ NHẬT 01 10 2007 Đắk Lắk Kinh Nam 9 THCS Nguyễn Văn Bé Nguyễn Thị Điệp 11.38 Ba Chọn BD

6 Địa lí NGUYỄN NGỌC VY 20 10 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 THCS Nguyễn Tất Thành Đinh Thị Khánh Trường 11.00 Ba Chọn BD

7 Địa lí NGUYỄN ANH DŨNG 18 08 2007 Đắk Lắk Kinh Nam 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành Đinh Thị Khánh Trường 10.25 Ba Chọn BD

8 Địa lí LÊ NGỌC MAI 28 10 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS Hoàng Văn Thụ Vũ Thị Ngọc Dung 9.38 Ba Chọn BD

9 Địa lí THIỀU THỊ NHI 12 01 2007 Ea H'leo, Đắk Lắk Mường Nữ 9A2 THCS Phan Đình Phùng Phạm Thị Thanh Phương 9.13 Ba Chọn BD

10 Địa lí NGUYỄN THANH PHONG 7 04 2007 Đắk Lắk Kinh Nam 9A3 THCS Nguyễn Tất Thành Đinh Thị Khánh Trường 9.00 Ba Chọn BD

11 Địa lí NGUYỄN KHẮC TRIỆU 14 02 2007 Tây Ninh Kinh Nam 9A1 THCS Nguyễn Tất Thành Đinh Thị Khánh Trường 8.88 KK

12 Địa lí TRỊNH PHƯƠNG NHI 24 9 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk kinh Nữ 9A3 THCS Nguyễn Huệ Đặng Thanh Tịnh 8.75 KK

13 Địa lí NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 10 03 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Nguyễn Tất Thành Đinh Thị Khánh Trường 8.75 KK

14 Địa lí LÊ VÕ THANH HOÀNG 26 10 2007 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam 9A3 THCS Lương Thế Vinh Lê Thị Sơn 8.50 KK

15 Địa lí TRẦN THỊ HỒNG THUẬN 22 2 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS Hoàng Văn Thụ Vũ Thị Ngọc Dung 8.13 KK

16 Địa lí HUỲNH NGỌC HẢI ÂU 07 11 2007 Đăk Lăk Kinh Nam 9A2 THCS Đinh Tiên Hoàng Ngô Minh Phương 8.00 KK

17 Địa lí ĐẶNG PHƯƠNG QUỲNH 21 01 2007 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Duy Nam 8.00 KK

18 Địa lí ĐẬU THỊ HIỀN VY 05 12 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS Hoàng Văn Thụ Vũ Thị Ngọc Dung 8.00 KK

19 Địa lí VÕ THÚY KIỀU 23 03 2007 U Minh, Cà Mau Kinh Nữ 9A7 THCS Lương Thế Vinh Lê Thị Sơn 7.88 KK

20 Địa lí H NUYN NIÊ 19 08 2007 Đắk Lắk Ê Đê Nữ 9 PTDTNT THCS Cư M'gar Đặng Xuân Duy 7.75 KK

21 Địa lí H LY AYŬN 04 07 2007 Đắk Lắk Ê Đê Nữ 9 PTDTNT THCS Cư M'gar Đặng Xuân Duy 7.38 KK

22 GDCD NGUYỄN THỊ CẨM VI 12 03 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS Hoàng Hoa Thám Hoàng Văn Hạnh 16.25 Nhất Chọn BD

23 GDCD PHẠM THỊ THU HÀ 15 12 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A4 THCS Lương Thế Vinh Nguyễn Thị Hà 15.00 Nhì Chọn BD

24 GDCD LÊ THỊ THẢO NGUYÊN 20 6 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS Hoàng Văn Thụ Lý Thị Hòa 15.00 Nhì Chọn BD

25 GDCD BÙI LÊ KIM NGÂN 15 09 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 THCS Lương Thế Vinh Nguyễn Thị Hà 13.75 Ba Chọn BD

26 GDCD ĐẶNG HÀM NGUYÊN 14 12 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 THCS Lương Thế Vinh Nguyễn Thị Hà 13.75 Ba Chọn BD

27 GDCD TRẦN THANH Ý 30 05 2007 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A7 THCS Phan Đình Phùng Doãn Thị Bằng Nguyên 13.75 Ba Chọn BD

28 GDCD PHAN THỊ DIỆU THƯƠNG 30 4 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk kinh Nữ 9A3 THCS Nguyễn Huệ Lương Thị Ánh Sương 13.25 Ba Chọn BD

29 GDCD NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 01 02 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS Hoàng Hoa Thám Hoàng Văn Hạnh 13.00 Ba Chọn BD

30 GDCD LÊ THỊ KIM THANH 26 10 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 THCS Lương Thế Vinh Nguyễn Thị Hà 12.75 KK Chọn BD

31 GDCD ĐAO THỊ KHÁNH HUYỀN 17 07 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Phan Đình Phùng Doãn Thị Bằng Nguyên 12.38 KK Chọn BD

32 GDCD VŨ THỊ HƯỜNG 18 06 2007 Ân Thi, Hưng Yên Kinh Nữ 9A4 THCS Phan Đình Phùng Doãn Thị Bằng Nguyên 11.75 KK Chọn BD

33 GDCD TRƯƠNG THỊ THU THẢO 19 07 2007 Đăk Lăk Kinh Nữ 9A3 THCS Nguyễn Tất Thành Lê Thị Thái 11.75 KK Chọn BD

34 GDCD TRẦN QUỐC HUY 26 02 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nam 9a1 TH&THCS Hùng Vương Nguyễn Thị Ngọc Hoa 11.50 KK

35 GDCD VÕ ANH KIỆT 14 8 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nam 9a1 THCS Nguyễn Tri Phương Tạ Ngọc Hà 11.50 KK
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36 GDCD LỮ THỊ PHƯƠNG 30 3 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS Hoàng Văn Thụ Lý Thị Hòa 11.38 KK

37 GDCD H HIÊNG BYĂ 13 06 2007 Đắk Lắk Ê Đê Nữ 9 PTDTNT THCS Cư M'gar Bùi Thị Trúc Thuyên 11.25 KK

38 GDCD ĐINH NỮ ĐOAN TRANG 05 11 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Thị Hoa 11.25 KK

39 GDCD NGUYỄN THỊ THU THẢO 26 06 2007 Đăk Lăk Kinh Nữ 9A3 THCS Nguyễn Tất Thành Lê Thị Thái 11.00 KK

40 GDCD NGUYỄN ĐỖ TRỌNG QUÝ 13 7 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nam 9a1 THCS Nguyễn Tri Phương Tạ Ngọc Hà 10.88 KK

41 GDCD NGUYỄN THỊ HỒNG NGA 18 08 2007 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Phan Đình Phùng Doãn Thị Bằng Nguyên 10.75 KK

42 GDCD H SUN NIÊ 20 5 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Ê Đê Nữ 9A4 THCS Ngô Quyền Lê Ngọc Nghĩa 9.88 KK

43 GDCD H JU LIA KNUL 12 05 2007 Đắk Lắk Ê đê Nữ 9 THCS Y Ngông Niê K'dăm Phan Thị Bích Phượng 9.50 KK

44 GDCD LÊ THỊ PHƯƠNG VY 14 12 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS Hoàng Hoa Thám Hoàng Văn Hạnh 9.50 KK

45 Hóa học TRẦN NHƯ KHẢI 02 05 2007 Quảng Ngãi Kinh Nam 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành Trần Thị Huyền Trang 15.15 Nhất Chọn BD

46 Hóa học TRẦN LÊ QUỐC LINH 13 04 2007 Đắk Lắk Kinh Nam 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành Nguyễn Phước Hải 14.15 Nhì Chọn BD

47 Hóa học NGUYỄN CAO THẢO NHI 05 08 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành Nguyễn Phước Hải 12.60 Nhì Chọn BD

48 Hóa học LÂM NGUYỄN NGUYÊN 09 09 2007 Đắk Lắk Kinh Nam 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành Nguyễn Phước Hải 12.00 Ba Chọn BD

49 Hóa học TRỊNH NGUYÊN THẢO 9 7 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Nguyễn Tri Phương Nguyễn Thị Ánh 11.65 Ba Chọn BD

50 Hóa học ĐẶNG THỊ NGỌC HÒA 05 09 2007 Quảng Nam Kinh Nữ 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành Nguyễn Phước Hải 11.50 Ba Chọn BD

51 Hóa học TRỊNH THỊ KIM XUÂN 05 02 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 THCS Lương Thế Vinh Hồ Văn Quỳnh 10.00 Ba Chọn BD

52 Hóa học NGUYỄN THỊ XUÂN NGỌC 23 02 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 THCS Nguyễn Huệ Nguyễn Minh Mẫn 9.65 KK Chọn BD

53 Hóa học NGUYỄN HỒNG QUÂN 25 11 2007 Đắk Lắk Kinh Nam 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành Nguyễn Phước Hải 9.55 KK

54 Hóa học NGUYỄN THI KIM NGÂN 3 2 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Nguyễn Tri Phương Nguyễn Thị Ánh 9.50 KK

55 Hóa học PHẠM VĂN THÁI AN 18 10 2007 Đắk Lắk Kinh Nam 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành Nguyễn Phước Hải 9.00 KK

56 Hóa học LÊ THÁI SƠN 29 06 2007 Đăk Lăk Kinh Nam 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành Nguyễn Phước Hải 9.00 KK

57 Hóa học ĐÀO NGỌC BAN MAI 17 10 2007 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Lương Thế Vinh Hồ Văn Quỳnh 8.00 KK

58 Lịch sử ĐÀM TRUNG NGUYÊN 15 07 2007 Đắk Lắk Kinh Nam 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành Lê Thị Thanh Huyền 15.25 Nhất Chọn BD

59 Lịch sử PHẠM THỊ THANH TRÚC 16 06 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 THCS Nguyễn Tất Thành Lê Thị Thanh Huyền 14.50 Nhì Chọn BD

60 Lịch sử LÊ THỊ YẾN NHI 29 07 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành Lê Thị Thanh Huyền 14.00 Nhì Chọn BD

61 Lịch sử NGUYỄN LÊ QUỲNH ANH 24 6 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 THCS Nguyễn Huệ Nguyễn Sỹ Hợi 13.75 Ba Chọn BD

62 Lịch sử BẾ THỊ THU UYÊN 30 07 2007 Đắk Lắk Tày Nữ 9 PTDTNT THCS Cư M'gar Bùi Thị Trúc Thuyên 13.50 Ba Chọn BD

63 Lịch sử ĐẶNG NGÔ PHƯƠNG LINH 14 01 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 THCS Nguyễn Tất Thành Lê Thị Thanh Huyền 12.25 Ba Chọn BD

64 Lịch sử HOÀNG THẢO NGUYÊN 10 07 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đặng Thị Hồng 11.00 KK Chọn BD

65 Lịch sử NGÔ TRẦN THẢO VY 17 07 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Nguyễn Tất Thành Lê Thị Thanh Huyền 10.25 KK Chọn BD

66 Lịch sử H' VÊ LA NIÊ 13 05 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Ê đê Nữ 9A3 THCS Lương Thế Vinh Vũ Thị Lý 10.13 KK Chọn BD

67 Lịch sử HOÀNG DIỄM QUỲNH 20 12 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 THCS Nguyễn Huệ Nguyễn Sỹ Hợi 8.75 KK

68 Lịch sử H TƯỜI KSƠR 01 01 2007 Đắk Lắk Ê Đê Nữ 9 PTDTNT THCS Cư M'gar Bùi Thị Trúc Thuyên 8.25 KK

69 Lịch sử NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 07 07 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS Hoàng Hoa Thám Hồ Ngọc Anh 7.00 KK

70 Lịch sử TRẦN ĐẶNG HẢI ANH 05 02 2007 Đắk Lắk Kinh Nam 9A4 THCS Phan Đình Phùng Hà Thị Thu Ánh 7.00 KK

71 Lịch sử HOÀNG THÀNH NAM 17 11 2007 CưMgar, Đăk Lăk Kinh Nam 9A3 THCS Nguyễn Trường Tộ Phan Anh Quốc 7.00 KK

72 Lịch sử Y QUANG NIÊ 19 06 2007 Đắk Lắk Ê Đê Nam 9 THCS Ea Tul Nguyễn Thị Yến 6.25 KK

73 Lịch sử NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM 26 3 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 THCS Ngô Quyền Phan Thị Kim Huệ 6.00 KK
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74 Lịch sử LINH THỊ KIM TUYỀN 19 01 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Dao Nữ 9 TH&THCS Đinh Núp Trương Văn Linh 6.00 KK

75 Ngữ văn NGUYỄN THỊ TÂM 15 11 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 THCS Nguyễn Tất Thành Hồ Sỹ Lý 15.50 Nhất Chọn BD

76 Ngữ văn NGUYỄN THU HƯỜNG 28 11 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS Nguyễn Văn Bé Phan Thị Duyên 15.00 Nhì Chọn BD

77 Ngữ văn TRẦN THỊ KHÁNH HUYỀN 22 01 2007 Nghệ An Kinh Nữ 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành Hồ Sỹ Lý 14.50 Nhì Chọn BD

78 Ngữ văn ĐẶNG THỊ THẢO 11 03 2007 Đắk Lắk Dao Nữ 9 PTDTNT THCS Cư M'gar Phan Thị Minh Lệ 14.38 Ba Chọn BD

79 Ngữ văn NGUYỄN THỊ HẢI ANH 26 06 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 THCS Nguyễn Tất Thành Thái Đình Quyền 14.00 Ba Chọn BD

80 Ngữ văn VÕ THỊ THANH NGÂN 24 01 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS Hoàng Hoa Thám Bùi Thị Liên 14.00 Ba Chọn BD

81 Ngữ văn H NA GIA NIÊ 18 05 2007 Đắk Lắk Ê Đê Nữ 9 PTDTNT THCS Cư M'gar Phan Thị Minh Lệ 13.50 Ba Chọn BD

82 Ngữ văn BÙI THỊ HUYỀN TRANG 27 06 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Nguyễn Tất Thành Thái Đình Quyền 13.50 Ba Chọn BD

83 Ngữ văn H UN NIÊ 22 12 2007 Đắk Lắk Ê Đê Nữ 9 PTDTNT THCS Cư M'gar Phan Thị Minh Lệ 13.00 Ba Chọn BD

84 Ngữ văn NGÔ THỊ CẨM VÂN 25 09 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A4 THCS Ngô Quyền Trần Thị Vui 13.00 Ba Chọn BD

85 Ngữ văn NGUYỄN THỊ HẢI VÂN 10 04 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành Hồ Sỹ Lý 10.75 KK Chọn BD

86 Ngữ văn TRƯƠNG THỊ BẢO NGUYÊN 10 02 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS Hoàng Hoa Thám Bùi Thị Liên 12.50 KK Chọn BD

87 Ngữ văn PHAN HỒ LINH LINH 22 12 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 THCS Nguyễn Tất Thành Thái Đình Quyền 12.63 KK

88 Ngữ văn TRẦN PHẠM MAI HƯƠNG 07 07 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A7 THCS Phan Đình Phùng Trương Thị Anh Thơ 12.50 KK

89 Ngữ văn PHẠM BÍCH NGỌC 06 02 2007 Kiến Xương, Thái Bình Kinh Nữ 9A3 THCS Lương Thế Vinh Nguyễn Thị Thuyết 12.50 KK

90 Ngữ văn LÊ THANH HẰNG 11 11 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Nguyễn Huệ Nguyễn Thị Hoa 12.38 KK

91 Ngữ văn NGUYỄN THỊ GIA HÂN 13 12 2007 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A4 THCS Ngô Quyền Trần Thị Vui 12.25 KK

92 Ngữ văn TRẦN LƯƠNG HUYỀN NHI 19 07 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS Nguyễn Văn Bé Phan Thị Duyên 12.13 KK

93 Ngữ văn NGUYỄN TRẦN QUỲNH MAI 01 08 2007 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Lương Thế Vinh Nguyễn Thị Thuyết 11.25 KK

94 Ngữ văn TÔ THỊ HIỀN NGUYỆT 27 06 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 THCS Lương Thế Vinh Nguyễn Thị Thuyết 11.00 KK

95 Ngữ văn TRẦN THỊ THANH THẢO 17 03 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Phan Đình Phùng Trịnh Quốc Hưng 10.75 KK

96 Ngữ văn NGUYỄN THỊ HẢI VÂN 10 04 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành Hồ Sỹ Lý 10.75 KK

97 Ngữ văn LÊ THỊ NGỌC HUYỀN 19 03 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A7 THCS Phan Đình Phùng Trương Thị Anh Thơ 10.63 KK

98 Ngữ văn NGUYỄN HOÀNG NGỌC LINH 14 02 2007 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 THCS Lương Thế Vinh Nguyễn Thị Thuyết 10.63 KK

99 Ngữ văn NGUYỄN THỊ KIM CHINH 02 09 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS Trần Quang Diệu Phạm Đình Tuân 10.50 KK

100 Ngữ văn H MƯA ÊBAN 02 06 2007 Đắk Lắk Ê Đê Nữ 9 THCS Đoàn Thị Điểm Nguyễn Thị Hằng Nga 10.50 KK

101 Ngữ văn NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 01 10 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Tày Nữ 9a1 THCS Nguyễn Trường Tộ Nguyễn Thị Minh Hằng 10.50 KK

102 Ngữ văn NGUYỄN THÚY VY 29 03 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 THCS Nguyễn Tất Thành Hồ Sỹ Lý 10.50 KK

103 Sinh học NGUYỄN NGỌC MỸ TÂM 20 04 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Phan Đình Phùng Thân Thị Hiển 15.38 Nhất Chọn BD

104 Sinh học ĐÀM THỊ QUỲNH ANH 27 07 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Phan Đình Phùng Thân Thị Hiển 14.63 Nhì Chọn BD

105 Sinh học ĐỖ HOÀNG YẾN NHI 28 12 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS Hoàng Hoa Thám Tôn Thị Ái Thương 14.50 Nhì Chọn BD

106 Sinh học PHẠM NGUYỄN AN NGUYÊN 25 06 2007 Đăk Lăk Kinh Nữ 9A1 THCS Nguyễn Tất Thành Bùi Thị Nhung 13.75 Ba Chọn BD

107 Sinh học VÕ THỊ THU TRANG 26 09 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS Hoàng Hoa Thám Tôn Thị Ái Thương 13.13 Ba Chọn BD

108 Sinh học TRIỆU THỊ NGỌC TRÂM 05 05 2007 Đắk Lắk Nùng Nữ 9 PTDTNT THCS Cư M'gar Trần Thị Mai Trang 13.00 Ba Chọn BD

109 Sinh học TRẦN VĂN BẢO NGUYÊN 18 07 2007 Đăk Lăk Kinh Nam 9A1 THCS Nguyễn Tất Thành Bùi Thị Nhung 12.13 Ba Chọn BD

110 Sinh học ĐÀO TRƯƠNG HIẾU HẠNH 11 5 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A4 THCS Ngô Quyền Hồ Thị Huyền 12.00 Ba Chọn BD

111 Sinh học VŨ HỮU THẮNG 16 11 2007 Đắk Nông Kinh Nam 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành Bùi Thị Nhung 11.38 KK
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112 Sinh học VŨ THỊ PHƯƠNG LAM 06 10 2007 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A2 THCS Lương Thế Vinh Trần Thị Thanh Tùng 11.00 KK

113 Sinh học TRẦN KHÁNH CHI 02 01 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 THCS Lương Thế Vinh Trần Thị Thanh Tùng 9.50 KK

114 Sinh học NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 20 08 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A7 THCS Phan Đình Phùng Trần Đình Thành Long 8.50 KK

115 Sinh học PHAN NGUYỄN THÙY LINH 1 4 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 THCS Nguyễn Huệ Trần Thị Hồng 7.50 KK

116 Sinh học NGUYỄN ANH QUÂN 18 08 2007 Đắk Lắk Kinh Nam 9 THCS Nguyễn Văn Bé Lương Thị Kim Oanh 7.50 KK

117 Tiếng Anh NGUYỄN CHÂU AN 13 02 2007 Đắk Lắk Kinh Nam 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành Võ Thị Thoa 15.90 Nhất Chọn BD

118 Tiếng Anh TRẦN NGUYỄN NY NY 09 05 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành Võ Thị Thoa 15.50 Nhì Chọn BD

119 Tiếng Anh BÙI KIM NGÂN 27 02 2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ 8A7 THCS Lương Thế Vinh Ngô Thị Tâm Giao 15.45 Nhì Chọn BD

120 Tiếng Anh NGUYỄN NGỌC BẢO ANH 29 10 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 THCS Nguyễn Tất Thành Võ Thị Thoa 14.50 Ba Chọn BD

121 Tiếng Anh NGUYỄN THẢO NGUYÊN 27 04 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành Võ Thị Thoa 14.05 Ba Chọn BD

122 Tiếng Anh MAI DIỆU LINH 09 05 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Lương Thế Vinh Ngô Thị Tâm Giao 12.70 KK Chọn BD

123 Tiếng Anh ĐÀO HUY QUÂN 10 04 2007 Đắk Lắk Kinh Nam 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành Võ Thị Thoa 10.80 KK Chọn BD

124 Tiếng Anh NGUYỄN PHẠM TUẤN ANH 28 9 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nam 9A1 THCS Ngô Quyền Lưu Thị Kim Nhung 10.70 KK

125 Tiếng Anh VŨ TIẾN THẮNG 18 06 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nam 9A1 THCS Lương Thế Vinh Ngô Thị Tâm Giao 10.40 KK

126 Tiếng Anh DIỆP ANH THẾ 10 9 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nam 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Phan Thị Mai Hương 10.30 KK

127 Tiếng Anh NGUYỄN THANH THẢO NGUYÊN 23 05 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS Hoàng Hoa Thám Huỳnh Thị Trang 10.25 KK

128 Tiếng Anh PHAN CÔNG BẰNG 17 09 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nam 9A7 THCS Phan Đình Phùng Lương Thị Hải Yến 10.20 KK

129 Tiếng Anh NIÊ NGUYỄN HẢI PHONG 27 05 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Ê đê Nam 9A1 THCS Lương Thế Vinh Ngô Thị Tâm Giao 9.20 KK

130 Tiếng Anh LÊ THỊ HÀ VI 09 11 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A4 THCS Ngô Quyền Lưu Thị Kim Nhung 8.95 KK

131 Tiếng Anh NGUYỄN LƯU THẮNG 1 11 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk kinh Nam 9A1 THCS Nguyễn Trường Tộ Trần Khánh Vân 8.60 KK

132 Tiếng Anh PHẠM ĐĂNG KHOA 22 10 2007 Quảng Nam Kinh Nam 9A1 THCS Phan Đình Phùng Nguyễn Thị Tuyên 8.45 KK

133 Tiếng Anh NGUYỄN THẠCH LONG 03 12 2007 Đắk Lắk Kinh Nam 9 THCS Hoàng Văn Thụ Nguyễn Thị Mỹ 8.15 KK

134 Tin học LÊ KIM VIỆT ANH 10 06 2008 Đắk Lắk Kinh Nam 8A3 THCS Nguyễn Tất Thành Bùi Thị Quỳnh Như 16.25 Nhất Chọn BD

135 Tin học HUỲNH KHÁNH HƯNG 25 07 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nam 9A4 THCS Phan Đình Phùng Nguyễn Thị Bình 15.75 Nhì Chọn BD

136 Tin học TRẦN LÊ DA HUY 08 02 2007 Quảng Bình Kinh Nam 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành Bùi Thị Quỳnh Như 15.25 Ba Chọn BD

137 Tin học TRẦN HẢI ĐĂNG 12 01 2007 Đắk Lắk Kinh Nam 9 THCS Hoàng Hoa Thám Vũ Thị Oanh 12.25 KK

138 Tin học PHAN NGUYỄN ANH VŨ 26 05 2008 Đắk Lắk Kinh Nam 8A4 THCS Nguyễn Tất Thành Bùi Thị Quỳnh Như 10.00 KK Chọn BD

139 Tin học VÕ LÊ BẢO ANH 02 11 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 8A7 THCS Lương Thế Vinh Nguyễn Ngọc Đức 9.00 KK

140 Tin học NGUYỄN TẤN TÀI 24 05 2007 Đắk Lắk Kinh Nam 9 THCS Hoàng Văn Thụ Nguyễn Thanh Hằng 8.50 KK

141 Tin học NGUYỄN TẤN DŨNG 7 7 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nam 9A3 THCS Nguyễn Tri Phương Lê Thị Diệp 7.50 KK

142 Tin học TRỊNH THỊ ÁNH HÒA 01 08 2008 Mộ Đức, Quảng Ngãi Kinh Nữ 8A7 THCS Lương Thế Vinh Nguyễn Ngọc Đức 7.00 KK

143 Tin học NGUYỄN LÊ NGUYÊN THẢO 08 08 2007 Đắk Lắk Kinh Nam 9 THCS Lê Hồng Phong Nguyễn Thị Thu 7.00 KK

144 Toán ĐINH MINH ĐỨC 20 12 2006 TP HCM Kinh Nam 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành Đặng Thanh Phục 15.50 Nhất Chọn BD

145 Toán TRẦN HỒ HOÀNG DUY 06 10 2007 Đắk Lắk Kinh Nam 9A3 THCS Nguyễn Tất Thành Hoàng Thúy Mơ 12.75 Nhì Chọn BD

146 Toán ĐỖ THỊ THÙY TRANG 04 04 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 THCS Nguyễn Tất Thành Hoàng Thúy Mơ 12.75 Nhì Chọn BD

147 Toán ĐẶNG TÚ TÀI 17 09 2007 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nam 9A1 THCS Lương Thế Vinh Nguyễn Trọng Tuấn 12.50 Ba Chọn BD

148 Toán GIẢN ĐÌNH THÁI 23 07 2007 Krông Păk, Đắk Lắk Kinh Nam 9A1 THCS Lương Thế Vinh Nguyễn Trọng Tuấn 12.50 Ba Chọn BD

149 Toán NGUYỄN ĐỨC PHÁT 02 11 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nam 9A1 THCS Lương Thế Vinh Nguyễn Trọng Tuấn 12.00 Ba Chọn BD
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150 Toán NGUYỄN VIẾT BÁCH 16 01 2007 Đắk Lắk Kinh Nam 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành Đặng Thanh Phục 11.50 KK Chọn BD

151 Toán HOÀNG KHÁNH LY 20 01 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS Hoàng Hoa Thám Trần Huỳnh Tạo 10.50 KK Chọn BD

152 Toán TRƯƠNG ĐOÀN KIỀU TRINH 27 8 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A3 THCS Nguyễn Huệ Nguyễn T. Phương Ánh 8.75 KK Chọn BD

153 Toán ĐINH VĂN ANH TUẤN 20 07 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nam 9A1 THCS Lương Thế Vinh Nguyễn Trọng Tuấn 8.50 KK Chọn BD

154 Toán HỒ ĐĂNG AN 09 06 2007 Đắk Lắk Kinh Nam 9 THCS Hoàng Hoa Thám Trần Huỳnh Tạo 7.25 KK Chọn BD

155 Toán NGUYỄN QUỲNH THƯƠNG 26 12 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9a1 THCS Nguyễn Tri Phương Nguyễn Văn Bảy 6.50 KK

156 Toán TRẦN THỊ THANH THƯƠNG 08 03 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9 THCS Hoàng Hoa Thám Trần Huỳnh Tạo 6.50 KK

157 Toán NGUYỄN MINH CHIẾN 01 01 2007 Đắk Lắk Kinh Nam 9 THCS Hoàng Văn Thụ Hồ Thị Hoa 6.25 KK

158 Toán NGUYỄN THIÊN THƯ 30 12 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nữ 9a1 THCS Nguyễn Tri Phương Nguyễn Văn Bảy 6.25 KK

159 Vật lí NGUYỄN VĂN HOÀNG 24 10 2007 Đắk Lắk Kinh Nam 9 THCS Hoàng Hoa Thám Trần Văn Tân 18.50 Nhất Chọn BD

160 Vật lí THÁI BẢO QUYÊN 19 08 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành Bùi Đăng Khoa 13.13 Nhì Chọn BD

161 Vật lí VÕ DUY LONG 08 01 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nam 9A3 THCS Lương Thế Vinh Lê Thị Hiệp 12.50 Ba Chọn BD

162 Vật lí BÙI DUY ANH 18 06 2007 Đắk Lắk Kinh Nam 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành Bùi Đăng Khoa 12.00 Ba Chọn BD

163 Vật lí LÊ VĂN DIỆU THI 07 10 2007 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Kinh Nữ 9A1 THCS Lương Thế Vinh Lê Thị Hiệp 12.00 Ba Chọn BD

164 Vật lí VÕ GIA HÂN 20 10 2007 Đắk Lắk Kinh Nữ 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành Bùi Đăng Khoa 11.88 Ba Chọn BD

165 Vật lí TRỊNH MINH HUY 09 01 2007 Đắk Lắk Kinh Nam 9A2 THCS Nguyễn Tất Thành Nguyễn Thị Mai Anh 10.75 Ba Chọn BD

166 Vật lí VÕ QUỐC TÚ 23 08 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nam 9A1 THCS Lương Thế Vinh Lê Thị Hiệp 9.38 KK Chọn BD

167 Vật lí TÔ DUY HOÀNG 28 04 2007 Đắk Lắk Kinh Nam 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành Bùi Đăng Khoa 9.25 KK Chọn BD

168 Vật lí PHẠM ANH KIỆT 12 12 2007 Đắk Lắk Kinh Nam 9A1 THCS Nguyễn Tất Thành Bùi Đăng Khoa 8.50 KK Chọn BD

169 Vật lí PHAN TRẦN ANH KIỆT 08 02 2007 Cư M'gar, Đắk Lắk Kinh Nam 9A1 THCS Lương Thế Vinh Lê Thị Hiệp 7.50 KK

Danh sách  trên có 169 học sinh đạt giải./.
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